
　　　　　　　　文部科学省　令和6年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用 2024/4/11

クラス レベル 内容 期間 曜日と時間 回数 実施方法 参加費　

5/13-9/12
月曜日と木曜日
14:00-16:00

10/1-1/28
火曜日と金曜日
10:00-12:00

5/14-9/10
火曜日と金曜日
10:00-12:00

10/3-2/10
月曜日と木曜日
14:00-16:00

5/15-7/31
水曜日
 10:00-12:00

5/25-7/27
土曜日
 10:00-12:00

9/4-11/6
水曜日
 10:00-12:00

9/7-11/16
土曜日
 10:00-12:00

11/27-2/12
水曜日
 10:00-12:00

11/30-2/15
土曜日
 10:00-12:00

対面

オンライン

⑤にほんごで は
なすかい

初級終了程度～中級
日本語教育の参照枠:
A２以上

日本人・外国人とグループで話しながら、コミュニケーションの力
をつけます。

１回1.5時
間

オンライン 無料

令和
れ い わ

 ６年度
ね ん ど

　千葉市国際交流協会
ち ば し こ く さ い こ う り ゅ う き ょ う か い

　日本語
に ほ ん ご

クラス 　年間予定
ね ん か ん よ て い

（2024年
ねん

5月
がつ

～2025年
ねん

2月
がつ

）

①初級クラス1

ひらがな、カタカナ、数字や
簡単な挨拶がわかる人

日本語教育の参照枠:
A１

日本語の基礎的な文の作り方や語彙・表現を習得しながら、
身近なテーマの会話や文章の意味がわかり、自分のことが言え
るように学びます。
〇教材:「わたしを伝える日本語１」

2時間
×

30回
対面

③グループ学習
クラス

日本語が全くわからない人
～中級

グループに分かれて自主学習をします。
⾧期のクラスに参加できない人も参加できます。
日本語が全くわからない人も参加できます。

・入門グループ
・初級グループ
・読み書きグループ（ひらがな、カタカナ、漢字）
・会話グループ

2時間
×

10回
対面 3,000円

①6/7、14、21　18:00-19:30
②９/7、14、21　14:00-15:30
③12月　2回

9,000円
※教科書など教材費含
む
※分割支払い可能
　（3,000円×3回）

②初級クラス２

初級クラス1が終わった人

日本語教育の参照枠:
A１～A２

初級クラス1に引き続き、身近なテーマの会話や文章の意味が
わかり、自分のことが言えるように学びます。初級後半の文法も
学びます。日本語を使って実践的な活動もします。
〇 教材:「わたしを伝える日本語２」

2時間
×

30回
対面

9,000円
※教科書など教材費含
む
※分割支払い可能
　（3,000円×3回）

④１対１日本語
活動

初級終了程度～中級
日本語教育の参照枠:
A２以上

日本語交流員と１対１で、日本語で会話をして、日常会話
や、日本での生活に必要な表現、情報などを知ることができま
す。

３か月×４期（１年間）
１期３か月　500円
（事務手数料）

【お問い合わせ・お申し込み】
　公益財団法人　千葉市国際交流協会（担当:日本語教育・総務班）
　千葉市中央区千葉港２－１　千葉中央コミュニティセンター２階

電話 : 043-245-5750
　　　  (受付時間:月曜日-土曜日　10:00-16:30)
Email:nihongo@ccia-chiba.or.jp



　　　　　　　　文部科学省　令和6年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用 （英語）

2024/4/18

Class Level Contents Term Time and Day Number of Classes Format Participation Fee

May 13-Sept. 12
Mon. & Thurs.

14:00-16:00

Oct. 1-Jan. 28
Tue. & Fri.
10:00-12:00

May 14-Sept. 10
Tue. & Fri.
10:00-12:00

Oct. 3-Feb. 10
Mon. & Thurs.

14:00-16:00

May 15-July 31 Wed. 10:00-12:00

May 25-July 27 Sat. 10:00-12:00

Sept. 4-Nov. 6 Wed. 10:00-12:00

Sept. 7-Nov. 16 Sat. 10:00-12:00

Nov. 27-Feb. 12 Wed. 10:00-12:00

Nov. 30-Feb. 15 Sat. 10:00-12:00

In-
person

Online

⑤ Talk-in-
Japanese Group
(Nihongo de 
hanasu kai)

Equivalent to the 
completion of Beginner's 
Class to intermediate level
CEFR: A2 and above

You will improve Japanese communication skills by talking 
with Japanese people and foreign-nationals in groups.

1.5 hours 
per session

Online
Free of charge

In-
person

Chiba City International Association Japanese Class Schedule for May 2024-February 2025

9,000 yen
*Including textbooks and 
study materials 
*Install payments 
available
 (3,000 yen × 3 times)

② Beginner's
     Class 2

Those who have 
completed Beginner's 
Class 1

CEFR: A1-A2

This class is a continuation of Beginner's Class 1, where you will 
learn to undestand the meaning of simple conversations and sentences 
of familiar themes to be able to talk about yourself. You will also 
continue to learn the grammer following Beginner's Class 1. Practical 
activities will also be conducted using Japanese language.
〇Text: "Watashi wo tsutaeru Nihongo 2"

2 hrs.
 × 

30 times

In-
person

9,000 yen
*Including textbooks and 
study materials 
*Install payments 
available
 (3,000 yen × 3 times)

① Beginner's 
  
     Class 1

Those who understand 
Hiragana, Katakana, 
numbers and simple 
greetings
CEFR: A1

By learning basic Japanese sentence construction method, 
vocabulary, and expressions, you will be able to talk about 
yourself and understand the meaning of simple 
conversations and sentences of familiar themes.
〇Text: "Watashi wo tsutaeru Nihongo 1"

2 hrs.
 × 

30 times

In-
person

3,000 yen
③ Group-Study
     Class

Those who have no 
knowledge of Japanese to 
intermediate level

You will study independently in groups.
Those who cannot join long-term classes can also 
participate. 
Those who have no knowledge of Japanese can also 
participate.

・Introductory Group
・Beginner's Group
・Reading & Writing Group (Hiragana, Katakana, Kanji)
・Conversation Group

2 hrs.
 × 

10 times

   Address: Chiba Chuo Community Center 2nd Floor, 2-1 Chibaminato, Chuo Ward, Chiba City

 Tel: 043-245-5750  (Hours: Monday-Saturday 10:00-16:30)

 Email: nihongo@ccia-chiba.or.jp

① June 7, 14, 21    18:00-19:30

② Sept. 7, 14, 21    14:00-15:30

③ 2 sessions in December

  For more information and inquiries, please contact:   Chiba City International Association（Japanese-language Education・General Affairs Group）

④ One-on-One 
Nihongo 
Katsudo

Equivalent to the 
completion of Beginner's 
Class to intermediate level
CEFR: A2 and above

By talking one-on-one with a Japanese volunteer (kouryuin) 
in Japanese, you will learn daily conversation, expressions 
and information necessary for daily life in Japan.

3 months × 4 terms (1 year)
500 yen for each term 
(3 months)
*Administrative fee



　　　　　　　　文部科学省　令和6年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用 （中国語）

2024/4/16

班级 日语水平 内容 期间 时间 次数 方法 费用

认识平假名、片假名、
数字等，并能听懂简单
寒暄语的人

5/13-9/12
周一、周四
14:00-16:00

日语教育的参考范围：
A1

10/1-1/28
周二、周五
10:00-12:00

已完成初级日语班1课程
的人

5/14-9/10
周二、周五
10:00-12:00

日语教育的参考范围：
A1～A2

10/3-2/10
周一、周四
14:00-16:00

5/15-7/31 周三 10:00-12:00

5/25-7/27 周六 10:00-12:00

9/4-11/6 周三 10:00-12:00

9/7-11/16 周六 10:00-12:00

11/27-2/12 周三 10:00-12:00

11/30-2/15 周六 10:00-12:00

初级课程修了～中级 线下授课

日语教育的参考范围：
A2以上

线上授课

⑤ 日语谈话会
初级课程修了～中级
日语教育的参考范围：
A2以上

小组形式，有日本人参加，一起用日语交流，提高日语
会话水平。

每次1个半
小时

线上授
课 免费

9,000日元
*含教科书等教材费
*可分期付款
 (3,000日元×3次)

② 初级日语班2

初级日语班①的继续。理解身边的话题和文章的意思，
达到可以发表自己的意见的水平。
还学习初级后半的文法。并伴有应用日语的实践教学。
使用教材:《わたしを伝える日本語2》

2小时×30
次

线下授
课

9,000日元
*含教科书等教材费
*可分期付款
 (3,000日元×3次)

① 初级日语班1

学习基础的日语造句方法、词汇、表达方式等。
理解身边的话题和文章的意思，达到可以发表自己的意
见的水平。
使用教材:《わたしを伝える日本語　１》

2小时×30
次

线下授
课

④ 1対1日语
活动

以1对1的方式，与日语交流员进行日语会话。
学习一些日常会话，以及在生活中所需要的表达方法,了
解各种信息等。

3个月×4期（1年）
500日元 1期为3个
月
*手续费

【咨询、报名】　

 (公财）千叶市国际交流协会 （负责人：日语教育・总务班）

 千叶市中央区千叶港2-1  千叶中央社区中心2楼
（千葉中央コミュニティセンター2F）

 电话　：043-245-5750
      　(时间：周一-周六　10:00-16:30)
 Email ：nihongo@ccia-chiba.or.jp

③ 小组学习班
完全不懂日语的人

~中级

分为小组以自学方式学习。
不能参加长期日语班的人也可以参加。
完全不懂日语的人也可以参加。

▪入门小组

▪初级小组

▪读写小组（平假名、片假名、汉字）

▪会话小组

2小时×10
次

线下授
课

3,000日元

①6/7、14、21　18:00-19:30
②9/7、14、21　14:00-15:30
③12月 2次

千叶市国际交流协会　日语班 课程一览表（2024年5月～2025年2月）



　　　　　　　文部科学省　令和6年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用 （韓国語）

2024/4/19

클래스 레벨 내용 기간 요일・시간 횟수 실시방법 참가비

5/13-9/12
월요일, 목요일
14:00-16:00

10/1-1/28
화요일, 금요일
10:00-12:00

5/14-9/10
화요일, 금요일
10:00-12:00

10/3-2/10
월요일, 목요일
14:00-16:00

5/15-7/31
수요일
 10:00-12:00

5/25-7/27
토요일
 10:00-12:00

9/4-11/6
수요일
 10:00-12:00

9/7-11/16
토요일
 10:00-12:00

11/27-2/12
수요일
 10:00-12:00

11/30-2/15
토요일
 10:00-12:00

대면

온라인

⑤ 일본어로 
대화하는 모임

초급수료수준～중급

일본어 교육 참조 프레
임:A2

일본인과 외국인이 그룹을 만들어 일본어로 대화하면
서 커뮤니케이션 능력을 키울 수 있습니다.

1회 1.5시
간

온라인 무료

② 초급반 2

초급반1을 수료한 사람

일본어 교육 참조 프레
임:A1~A2

초급반1에 이어 친숙한 주제의 대화와 문장의 의미를 익히
고,  자신에 대해 소개할 수 있도록 배웁니다. 
초급 후반의 문법도 배웁니다. 
배운 일본어를 사용하여 실제로 말해보는 활동도 합니다.

〇 교재 : '나를 전달하는 일본어2'

2시간×30
회

대면

9,000엔 
*교과서/교재비 포

함
*분할 납부 가능
 (3,000엔×3회）

지바시 국제교류협회 일본어 클래스 연간 예정표（2024년 5월～2025년 2월）

① 초급반 1

히라가나, 가타가나, 숫
자, 간단한 인사 정도는 
아는 사람

일본어 교육 참조 프레
임:A1

일본어로 기초적인 문장만들기와 어휘·표현을 습득하고, 친
숙한 주제의 대화나 문장의 의미를 익혀 나 자신에 대해 말
할 수 있도록 배웁니다.

〇 교재 : '나를 전달하는 일본어1'

2시간×30
회

대면

9,000엔 
*교과서/교재비 포

함
*분할 납부 가능
 (3,000엔×3회）

④ 1대1 
일본어 활동

초급수료수준～중급

일본어 교육 참조 프레
임:A2

일본어 교류원과 일대일로 대화를 나누면서, 일상회화
와 일본 생활에 필요한 표현, 정보 등을 습득할 수 있습
니다.

3개월×4기 
(1년간)

1기 3개월　500엔
(사무 수수료)

【문의・신청】

  (공익재단법인） 지바시 국제교류협회 （담당：일본어 교육 ・ 총무반)

　지바시 주오구 지바미나토 2-1 지바 주오커뮤니티센터 2층
      (千葉市中央区千葉港2-1千葉中央コミュニティセンター2階 )

 전화　：043-245-5750
        (전화 접수：월요일-토요일　10:00-16:30)
 이메일 ：nihongo@ccia-chiba.or.jp

③ 그룹학습반
일본어를 전혀 모르는 
사람~중급수준

각 그룹으로 나뉘어 자습을 합니다.
위 초급반에 참여하지 못한 사람도 참가할 수 있습니
다.
일본어를 전혀 모르는 사람도 참가할 수 있습니다.

・입문그룹

・초급그룹

・읽고쓰기그룹(히라가나, 가타가나, 한자)

・회화그룹

2시간×10
회

대면 3,000엔

①6/7、14、21　18:00-19:30
②9/7、14、21　14:00-15:30
③12월 2회
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2024/4/18

Lớp học Trình độ yêu cầu Nội dung học Giai đoạn Ngày giờ Thời gian học Phương thức Học phí

Từ ngày 13/5 đ
ến ngày 12/9

Thứ Hai và thứ Năm
14:00-16:00 giờ

Từ ngày 1/10 đ
ến ngày 28/1

Thứ Ba và thứ Sáu
10:00-12:00 giờ

Từ ngày 14/5 đ
ến ngày 10/9

Thứ Ba và thứ Sáu
10:00-12:00 giờ

Từ ngày 3/10 đ
ến ngày 10/2

Thứ Hai và thứ Nă
m
14:00-16:00 giờ

Từ ngày 15/5
 đến ngày 31/7

Thứ Tư 10:00-
12:00 giờ

Từ ngày 25/5
 đến ngày 27/7

Thứ Bảy 10:00-
12:00 giờ

Từ ngày 4/9
 đến ngày 6/11

Thứ Tư 10:00-
12:00 giờ

Từ ngày 7/9
 đến ngày 16/11

Thứ Bảy 10:00-
12:00 giờ

Từ ngày 27/11
 đến ngày 12/2

Thứ Tư 10:00-
12:00 giờ

Từ ngày 30/11
 đến ngày 15/2

Thứ Bảy 10:00-
12:00 giờ

Trực tiếp tại 
lớp

Online

⑤Buổi trò 
chuyện bằng 
tiếng Nhật

Trình độ hoàn tất Sơ cấp đ
ến Trung cấp
Trình độ trên A2 (tính theo khung 
tham khảo trong giáo dục tiếng 
Nhật)

Vừa trò chuyện cùng người Nhật và cả người nước ngoài, 
bạn vừa có thể nâng cao khả năng giao tiếp của mình.

1 tiếng rưỡi 
/ 1 buổi

Online
Miễn phí

② Lớp Sơ cấp  2

Người đã hoàn thành lớp 
Sơ cấp 1
Trình độ A1-A2 (tính theo khung 
tham khảo trong giáo dục tiếng 
Nhật)

Nối tiếp với chương trình học từ lớp Sơ cấp 1, bạn sẽ học th
êm về ý nghĩa của các đoạn hội thoại, văn bản trong các đề t
ài quen thuộc và cách nói về bản thân mình. Ở nửa sau của 
Sơ cấp, bạn cũng học thêm cả ngữ pháp. Ngoài ra còn có các 
hoạt động để bạn thực hành sử dụng tiếng Nhật.
*Tài liệu học : “Tiếng Nhật để diễn đạt về tôi tập 2”

2 tiếng × 
30 buổi

Trực tiếp 
tại lớp

9.000 yên 
*đã bao gồm phí tài liệu học 
như sách giáo khoa
*Có thể chia ra thanh toán 
(3.000 yên × 3 lần)

Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Chiba   Lớp học tiếng Nhật  Lịch trình theo năm
 (tháng 5/2024 - tháng 2/2025)

① Lớp Sơ cấp 1

Người đọc được Hiragana, 
Katakana, Kanji và các số 
đếm. Hiểu các câu chào 
hỏi đơn giản.
Trình độ A1 (tính theo khung tham 
khảo trong giáo dục tiếng Nhật).

Vừa học từ vựng, cách đặt câu và diễn đạt cơ bản bằng tiếng 
Nhật, bạn vừa có thể hiểu được ý nghĩa của các đoạn hội 
thoại, văn bản trong các đề tài quen thuộc và cách nói về bản 
thân mình.
*Tài liệu học : “Tiếng Nhật để diễn đạt về tôi tập 1”

2 tiếng × 
30 buổi

Trực tiếp 
tại lớp

9.000 yên 
*đã bao gồm phí tài liệu học 
như sách giáo khoa
*Có thể chia ra thanh toán 
(3.000 yên × 3 lần)

④Hoạt động 
giao lưu Nhật 
ngữ 1 đối 1

Trình độ hoàn tất Sơ cấp đ
ến Trung cấp
Trình độ trên A2 (tính theo khung 
tham khảo trong giáo dục tiếng 
Nhật).

Qua những buổi nói chuyện 1 đối 1 với người giao lưu Nhật 
ngữ, bạn sẽ trau dồi được kỹ năng giao tiếp hàng ngày, nắm 
được cách diễn đạt và những thông tin cần thiết trong sinh 
hoạt tại Nhật.

3 tháng × 4 kỳ (1 năm)

500 yên/ 1 kỳ (3 thá
ng)
*đây là phí hành chí
nh

【Liên hệ. Hỏi. Đăng ký】
　 Hiệp hội Giao lưu Quốc tế thành phố Chiba
　 Chiba-shi, Chuo-ku, ChibaMinato 2-1  Trung tâm Cộng đồng
      Chiba Chuo, tầng 2

 
Số điện thoại  ：043-245-5750
                     　( Thứ Hai - thứ Bảy　10:00-16:30 giờ)
 Email ：nihongo@ccia-chiba.or.jp

③ Lớp học theo 
nhóm

Từ hoàn toàn không hiểu 
tiếng Nhật đến trình độ 
Trung cấp

Học sinh sẽ học độc lập theo nhóm.
Những ai không thể tham gia các lớp học dài hạn khác hoặc 
người hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật cũng đều có thể 
tham gia.
Lớp được chia theo các nhóm sau

*Nhóm tiếng Nhật nhập môn dành cho người mới bắt đầu
*Nhóm học Sơ cấp
*Nhóm luyện đọc và viết (Hiragana, Katakana, Kanji)
*Nhóm luyện giao tiếp

2 tiếng × 
10 buổi

Trực tiếp 
tại lớp

3.000 yên

① Ngày 7, 14 và 21 của tháng 6 lúc 
18:00-19:30
➁ Ngày 7, 14 và 21 của tháng 9 lúc 
14:00-15:30
➂ 2 buổi vào tháng 12



　　　　　　　文部科学省　令和6年度「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」活用 （スペイン語）

2024/4/18

Clase Nivel Contenido período Tiempo de día Número de veces Método Precio

5/13-9/12
lunes y jueves
14:00-16:00

10/1-1/28
martes y viernes
10:00-12:00

5/14-9/10
martes y viernes
10:00-12:00

10/3-2/10
lunes y jueves
14:00-16:00

5/15-7/31 miércoles 10:00-12:00

5/25-7/27 sábado     10:00-12:00

9/4-11/6 miércoles  10:00-12:00

9/7-11/16 sábado      10:00-12:00

11/27-2/12 miércoles  10:00-12:00

11/30-2/15 sábado      10:00-12:00

Cara a 
cara

en línea

⑤ Grupo de 
conversación en 
japonés

De principiante 
completado a intermedio
Referencia para la enseñanza del 
japonés:A2 o superior

Desarrollar la capacidad de comunicación hablando en 
grupo con japoneses y extranjeros.

1 hora y 
media a la 

vez
en línea

gratis

9.000 yenes

*incluidos los libros de texto 
y otros materiales
didácticos
*Posibilidad de pago a plazos
  (3.000 yenes × 3 veces).

② Clase para 
principiantes 2

Los que hayan 
completado la clase de 
principiantes 1.

Referencia para la enseñanza del 

japonés:A1～A2

Continuando con la clase para principiantes 1 anterior, los 
alumnos serán capaces de comprender el significado de las 
conversaciones y frases sobre temas conocidos y podrán hablar 
por sí mismos. Los estudiantes también aprenderán la gramática 
de la segunda mitad del nivel de principiante.
Práctica en japonés. 
Materiales:「Watashi wo tsutaeru Nihongo 2」

2 horas × 
30 sesiones

Cara a 
cara

9.000 yenes

*incluidos los libros de texto 
y otros materiales
didácticos
*Posibilidad de pago a plazos
  (3.000 yenes × 3 veces).

Asociación Internacional de la Ciudad de Chiba   Clases de japonés
 Horario anual (Del mayo de 2024 al febrero de 2025)

① Clase para 
principiantes 1

Personas que entienden el 
hiragana y el katakana,  
los  números y los saludos 
sencillos.

Referencia para la enseñanza del 
japonés: A1

Mientras aprendes la construcción de frases, el vocabulario y las 
expresiones básicas en japonés, aprenderá a entender el 
significado de conversaciones y frases sobre temas conocidos y 
podrá hablar en sus propias palabras.

Material didáctico: 「Watashi wo tsutaeru Nihongo 1」

2 horas × 
30 sesiones

Cara a 
cara

1 plazo, 3 meses ¥500
*tasa de administración.

【Para más información y solicitudes】
  Asociación Internacional de la Ciudad de Chiba
  2F, Chiba-Chuo Community Center, 2-1 Chiba-Minato, Chuo-ku, Chiba City

 Tel　：043-245-5750　(Recepción telefónica: de lunes a sábado de 10:00 a 16:30)

orreo electrónico ：nihongo@ccia-chiba.or.jp　
Encargado: Grupo de Educación de Lengua Japonesa y Asuntos 

③ Clases de 
estudio en grupo

Para personas que no saben 

nada de japonés ～
Nivel intermedio

Nos dividiremos en grupos para realizar un estudio autó-
nomo. Esta clase es para las personas que no pueden asistir a 
las clases de mayor duración mencionadas anteriormente. 
También para los que no entienden nada en japones.
・Grupo introducción

・Grupo principiante

・Grupo para leer y escribir (Hiragana, Katakana, y Kanji)

・Grupo de conversación

2 horas × 
10 sesiones

Cara a 
cara

3.000 yenes

④ Grupo de 
conversación en 
japonés

De principiante 
completado a intermedio
Referencia para la enseñanza del 
japonés:A2 o superior

Conversaciones individuales con un voluntario en japonés.
Podrá aprender sobre la conversación cotidiana, expresiones e 
información necesaria para vivir en Japón.

3 meses × 4 trimestres (1 año)

①6/7, 14, 21    18:00-19:30

➁9/7, 14, 21    14:00-15:30

➂2 veces en Diciembre


